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NUTRITIONAL INFORMATION
THÔNG TIN DINH DƯỠNG

Đậy kín sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 
Lon khi đã mở phải được sử dụng hết trong vòng 3 tuần.
Close the tin tightly after each use. Store in a cool and dry place, and avoid direct sunlight. Use within 3 weeks after �rst opened.

• Uống 2-3 ly ColosCare Adult/ngày. Thích hợp với người lớn và trẻ 
em trên 10 tuổi, người cần tăng cường miễn dịch và sức đề kháng; 
Người có nhu cầu bổ sung năng lượng; Người cao tuổi tiêu hóa kém, 
khó nhai nuốt; Người trong thời kỳ dưỡng bệnh, trước và sau phẫu 
thuật cần phục hồi sức khỏe.  
• Use 2-3 servings ColosCare Adult per day. Suitable for adults and children from 10 years of 
age; People need to enhance immunity and resistance; People needs additional energy; The 
elderly with poor digestion, di�culty swallowing; People during convalescence; People pre- and 
post- operation who need health rehabilitation.

HƯỚNG DẪN CÁCH PHA/ HOW TO PREPARE

THÀNH PHẦN/  INGREDIENTS

BẢO QUẢN/ STORAGE

LƯỢNG DÙNG KHUYẾN NGHỊ/ RECOMMENDED USE

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
MIỀN BẮC: 1800.6011 (Miễn phí cuộc gọi đến)
MIỀN NAM: 028.73.009.888
www.nutricare.com.vn

Chất đạm (Đạm đậu nành, Đạm Sữa, Đạm whey), Béo thực vật, 
Maltodextrin, Sucrose, Sữa non, Chất xơ hòa tan (Polydextrose), Hỗn 
hợp khoáng và vitamin (Natri, Kali, Canxi, Phốt pho, Magie, Sắt, I ốt, 
Kẽm, Đồng, Mangan, Selen, Crôm, Molypden, Vitamin A, Vitamin D3, 
Vitamin E, Vitamin K1, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Axit 
Pantothenic, Vitamin B6, Axit Folic, Vitamin B12, Biotin), Beta-Glucan 
1,3/1,6, Lợi khuẩn (Bi�dobacterium BB12 & Lactobacillus acidophilus La5), Hương 
vani tổng hợp.
Protein (Soy protein, Milk protein, Whey protein), Vegetable fat, Maltodextrin, Sucrose, 
Colostrum, Fiber Soluble (Polydextrose), Premix vitamins & minerals (Sodium, 
Potassium, Calcium, Phosphorus, Magnesium, Iron, Iodine, Zinc, Copper, Manganese,  
Selenium, Chromium, Molybdenum, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K1, 
Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Pantothenic acid, Vitamin B6, Folic acid, 
Vitamin B12, Biotin), Beta-Glucan 1,3/1,6, Probiotics (Bi�dobacterium BB12 & 
Lactobacillus acidophilus La5), Vanilla �avor.

Năng lượng/Energy
Đạm/Protein
     Leucine
     Iso Leucine
     Valine
     Arginine
     Methionine
Chất béo/Fat
     MUFA
     PUFA
Carbohydrate tổng/Total Carbohydrate
     Chất xơ hòa tan (Polydextrose)
     Beta-Glucan 1,3/1,6
Sữa non/Colostrum
     IgG
     Lactoferrin
Lợi khuẩn/probiotics
Vitamins
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin C
Vitamin B1
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Niacin
Axit Pantothenic/Pantothenic acid
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Canxi/Calcium
Photpho/Phosphorus
Magie/Magnesium
Sắt/Iron
Kẽm/Zinc
Mangan/Manganese
Đồng/Copper
I ốt/Iodine
Selen/Selenium
Crom/Chromium
Molypden/Molybdenum
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Thành phần Đơn
vị

Unit

Trong
100g bột

Per 100g

Trong 1 ly
(210 ml)

Per serving
(210 ml)

Components

Cho từ từ 47,5 g ColosCare Adult (5 muỗng gạt) vào 
180 ml nước đun sôi để ấm khoảng (45-50oC).

Khuấy đều được 210 ml dung dịch ColosCare Adult.
Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong vòng 1 giờ.
To prepare one serving 210 ml: Gradually mix 5 level spoons (approximately 
47,5 g) of ColosCare Adult to 180 ml of warm water  (45-50oC). Finish 
using ColosCare Adult reconstituted feeding 1 hour after preparation.

Số CBSP: T14/NUTRICARE/2020
NSX và HSD: Xem trên bao bì.

Càng lớn tuổi, sức đề kháng càng suy giảm, nguy cơ gặp phải các tình trạng rối loạn chức năng và nhiễm bệnh tăng cao. Dinh dưỡng đóng 
một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ tăng sức đề kháng, giúp cải thiện sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần ở người lớn tuổi. 
ColosCare Adult - Sản phẩm dinh dưỡng đột phá với hàm lượng cao kháng thể tự nhiên IgG 1200+ từ sữa non, cùng nguồn dinh dưỡng 
được thiết kế phù hợp với người lớn tuổi cần tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cơ - xương - khớp, tim mạch đồng thời dễ tiêu hóa và 
hấp thu.

- DINH DƯỠNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG NGƯỜI LỚN TUỔI.

Sữa non - Hàm lượng kháng 
thể tự nhiên IgG 1200+ cao 
vượt trội giúp tăng cường sức 
đề kháng cơ thể.

Beta-Glucan - Giúp hệ 
thống miễn dịch hoạt 
động hiệu quả hơn, cải 
thiện sức khỏe đường 
hô hấp.

Lactoferrin & Lợi khuẩn: 
Giúp giảm tình trạng nhiễm 
khuẩn bằng cách hạn chế sự 
xâm nhập của vi khuẩn và 
vi-rút gây bệnh.

Không chứa đường 
Lactose* cùng 100% 
chất xơ hòa tan 
(Polydextrose) giúp 
dễ tiêu hóa, giảm 
táo bón.

Cao năng lượng,
giàu Protein, Canxi, 
Vitamin D3 giúp tăng 
cường chức năng 
cơ - xương - khớp.

MUFA, PUFA 
tốt cho tim mạch.
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DINH DƯỠNG TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG NGƯỜI LỚN TUỔI

Khối lượng tịnh
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Nguyên liệu chính nhập khẩu từ 
USA, Châu Âu

Thực phẩm bổ sung
Sản phẩm dinh dưỡng
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TĂNG CƯỜNG ĐỀ KHÁNG - BẢO VỆ SỨC KHỎE DINH DƯỠNG CÂN ĐỐI - DỄ HẤP THU 

Sản xuất & chịu trách nhiệm sản phẩm bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
VPGD: Tòa nhà Nutricare, Số 1, LK2, KĐT Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Sản xuất tại: Nhà máy CN CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE
Địa chỉ: Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Điện thoại: 024.66.833.368
Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm 
ISO 22000:2018,
Hệ thống thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP,
Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015.

* Theo quy định của Codex
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